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TRƯỜNG THPT PHÚ NHUẬN
BỘ MÔN: ĐỊA LÍ
KHỐI LỚP: 12
TUẦN: 11/HK1 (từ 15/11 20/11/2021)

 PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
CHỦ ĐỀ 3. THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA (TIẾT 2)

I. NHIỆM VỤ TỰ HỌC, NGUỒN TÀI LIỆU CẦN THAM KHẢO:
1. Nội dung 2. CÁC THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN KHÁC
- Học sinh đọc mục 2. Các thành phần tự nhiên khác gồm:
a. Địa hình: trang 45 sách giáo khóa
b. Sông ngòi: trang 45, 46 sách giáo khoa
c. Đất: trang 46 sách giáo khoa.
d. Sinh vật: trang 46 sách giáo khóa
- Học sinh kết hợp với xem hình 9.1 trang 41, 9.2 trang 42, 9.3 trang 43 sách giáo khoa.
- Học sinh kết hợp đọc Atlat địa lí Việt Nam trang 10, 11, 12.
2. Nội dung 3. ẢNH HƯỞNG CỦA THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG (học sinh tự học)
II. KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ:
2. Các thành phần tự nhiên khác
[bookmark: _Hlk87812849]a. Địa hình: Xâm thực và bồi tụ
- Xâm thực mạnh ở miền đồi núi
+ Trên các sườn dốc bề mặt địa hình bị cắt xẻ, đất bị xói mòn, rửa trôi, nhiều nơi trơ sỏi đá, hiện tượng đất trượt, đá lở. 
+ Ở vùng núi đá vôi hình thành địa hình caxtơ, các hang động, suối cạn, thung khô.
+ Trên các vùng thềm phù sa cổ bị chia cắt thành các đồi thấp xen thung lũng rộng.
- Bồi tụ nhanh ở đồng bằng hạ lưu sông:
 Ở rìa phía nam đồng bằng châu thổ sông Hồng và tây nam đồng bằng châu thổ sông Cửu Long hằng năm lấn ra biển từ vài chục đến gần trăm mét.
b. Sông ngòi: 
- Mạng lưới sông ngòi dày đặc (2360 sông), dọc bờ biển 20km có một cửa sông, chủ yếu là sông nhỏ.
- Sông nhiều nước; giàu phù sa (200 tr.tấn/năm). 
- Chế độ nước theo mùa, thất thường do mưa theo mùa (mùa mưa: lũ lụt, mùa khô: cạn nước)
c. Đất:  
- Đất bị xói mòn, rửa trôi.
- Feralit là loại đất chính ở vùng đồi núi nước ta.
Quá trình feralit là quá trình hình thành đất đặc trưng ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm, chủ yếu trên các vùng đồi, núi thấp. Trong điều kiện nhiệt ẩm cao, quá trình phong hóa diễn ra mạnh tạo nên một lớp đất dày. Mưa nhiều rửa trôi các chất bazơ dễ tan, làm đất chua, đồng thời có sự tích tụ ôxit sắt và ôxit nhôm trong đất, nên đất này được gọi là đất feralit đỏ vàng.
d. Sinh vật: Hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm là rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh. Hiện nay rừng nguyên sinh còn lại rất ít, phổ biến là rừng thứ sinh (rừng gió mùa thường xanh, rừng gió mùa nửa rụng lá, rừng thưa khô rụng lá, xavan, cây bụi gai..)
- Thành phần động thực vật nhiệt đới: cây họ Đậu, Vang, Dâu tằm, Dầu; công, trĩ, gà lôi, vẹt, khỉ, vượn, nai, bò sát, ếch, nhái… 
- Cảnh quan tiêu biều: Rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đất feralit.
III. BÀI TẬP: 
A – PHẦN TỰ LUẬN
[bookmark: _Hlk86422980][bookmark: _Hlk86423975][bookmark: _Hlk87812873]Câu 1. Hãy nêu biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ấm gió mùa qua các thành phần địa hình, sông ngòi ở nước ta
[bookmark: _Hlk86423023]Câu 2. Hãy nêu biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ấm gió mùa qua các thành phần đất, sinh vật và cảnh quan thiên nhiên như thế nào?
B – PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Quá trình xâm thực xảy ra mạnh mẽ ở những nơi có
A. địa hình thấp, lượng mưa lớn.		B. địa hình cao, sườn dốc, lượng mưa lớn.
C. địa hình cao, lượng mưa nhỏ.		D. địa hình thấp, lượng mưa nhỏ.
Câu 2. Trên lãnh thổ Việt Nam, số con sông có chiều dài trên 10km là
A. 2360.                  B. 2630.                C. 3260.	             D. 3620.
Câu 3. Quá trình hình thành đất chủ yếu ở Việt Nam là
A. quá trình rửa trôi các chất ba dơ dễ tan Ca2+, K+, Mg2+.
B. quá trình hình thành đá ong.
C. quá trình feralit.
D. quá trình tích tụ mùn trên núi.
Câu 4. Cảnh quan tiêu biểu cho thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta là
A. hệ sinh thái rừng rậm thường xanh quanh năm.
B. hệ sinh thái rừng ngập mặn cho năng suất sinh học cao.
C. hệ sinh thái rừng nhiệt đới khô lá rộng và xa van, bụi gai nhiệt đới.
D. hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đất feralit.
Câu 5. Thảm thực vật rừng nước ta đa dạng về kiểu hệ sinh thái là do
A. địa hình đồi núi chiếm ưu thế, phân hóa phức tạp.
B. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có sự phân hóa phức tạp với nhiều kiểu khí hậu.
C. sự phong phú, đa dạng của các nhóm đất. 
D. vị trí nước ta nằm ở nơi giao thoa của các luồng di cư sinh vật.
Câu 6. Quá trình chính trong sự hình thành và biến đổi địa hình nước ta hiện tại là 
A. xâm thực mạnh ở miền đồng bằng.      
B. bồi tụ ở các đồng bằng ven biển.          
C. xâm thực mạnh ở miền đồi núi – bồi tụ nhanh ở đồng bằng hạ lưu sông.     
D. bồi tụ - xâm thực.
Câu 7. Tác động của địa hình xâm thực, bồi tụ mạnh đến việc sử dụng đất ở nước ta là
A. xói mòn, rửa trôi đất, nhiều nơi trơ sỏi đá.
B. tạo thành địa hình cacxtơ với các hang động ngầm.
C. bề mặt địa hình bị cắt xẻ, hẻm vực, khe sâu.
D. tích tụ đất đá thành nón phóng vật ở chân núi.
Câu 8. Vùng đồi núi nước ta, nhóm đất chiếm diện tích lớn nhất là
A. đất feralit đỏ vàng phát triển trên đá mẹ axit.
B. đất xám phù sa cổ.
C. đất feralit đỏ nâu phát triển trên đá mẹ ba dan và đá vôi.
D. đất mùn alit núi cao.
Câu 9. Đây không phải là đặc điểm của sông ngòi nước ta?
A. Sông ngòi dày đặc.               		 B. Phần lớn là sông nhỏ. 
C. Ít phụ lưu.                             		 D. Sông nhiều nước, giàu phù sa. 
Câu 10. Chế độ nước sông ngòi theo mùa là do
A. độ dốc địa hình lớn nên mưa nhiều.	
B. mưa nhiều trên địa hình đồi núi chiếm diện tích lớn.
C. khí hậu có 2 mùa khô và mưa.		
D. đồi núi bị cắt xẻ, độ dốc lớn và mưa nhiều.
IV. NỘI DUNG CHUẨN BỊ:
Học sinh xem trước Chủ đề 4. Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiết 1)
V. ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN:
A – PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. Hãy nêu biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ấm gió mùa qua các thành phần địa hình, sông ngòi ở nước ta
a. Biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ấm gió mùa qua các thành phần địa hình
- Xâm thực mạnh ở miền đồi núi
+ Trên các sườn dốc bề mặt địa hình bị cắt xẻ, đất bị xói mòn, rửa trôi, nhiều nơi trơ sỏi đá, hiện tượng đất trượt, đá lở. 
+ Ở vùng núi đá vôi hình thành địa hình caxtơ, các hang động, suối cạn, thung khô.
+ Trên các vùng thềm phù sa cổ bị chia cắt thành các đồi thấp xen thung lũng rộng.
- Bồi tụ nhanh ở đồng bằng hạ lưu sông:
 Ở rìa phía nam đồng bằng châu thổ sông Hồng và tây nam đồng bằng châu thổ sông Cửu Long hằng năm lấn ra biển từ vài chục đến gần trăm mét.
b. Biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ấm gió mùa qua các thành phần sông ngòi
- Mạng lưới sông ngòi dày đặc (2360 sông), dọc bờ biển 20km có một cửa sông, chủ yếu là sông nhỏ.
- Sông nhiều nước; giàu phù sa (200 tr.tấn/năm). 
- Chế độ nước theo mùa, thất thường do mưa theo mùa (mùa mưa: lũ lụt, mùa khô: cạn nước)
Câu 2. Hãy nêu biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ấm gió mùa qua các thành phần đất, sinh vật và cảnh quan thiên nhiên như thế nào?
a. Biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ấm gió mùa qua các thành phần đất 
- Đất bị xói mòn, rửa trôi.
- Feralit là loại đất chính ở vùng đồi núi nước ta.
Quá trình feralit là quá trình hình thành đất đặc trưng ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm, chủ yếu trên các vùng đồi, núi thấp. Trong điều kiện nhiệt ẩm cao, quá trình phong hóa diễn ra mạnh tạo nên một lớp đất dày. Mưa nhiều rửa trôi các chất bazơ dễ tan, làm đất chua, đồng thời có sự tích tụ ôxit sắt và ôxit nhôm trong đất, nên đất này được gọi là đất feralit đỏ vàng.
b. Biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ấm gió mùa qua các thành phần sinh vật và cảnh quan thiên nhiên: 
- Hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm là rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh. Hiện nay rừng nguyên sinh còn lại rất ít, phổ biến là rừng thứ sinh (rừng gió mùa thường xanh, rừng gió mùa nửa rụng lá, rừng thưa khô rụng lá, xavan, cây bụi gai..)
- Thành phần động thực vật nhiệt đới: cây họ Đậu, Vang, Dâu tằm, Dầu; công, trĩ, gà lôi, vẹt, khỉ, vượn, nai, bò sát, ếch, nhái… 
- Cảnh quan tiêu biều: Rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đất feralit.
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Lưu ý: giáo viên hỗ trợ Cô Lê Thị Hương – SĐT: 0982210703
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